	Tuần 25
	Ngày soạn: 10/2/2018
Ngày dạy:      /2/2018


Tiết 24                                         Bài 22
TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG 

CỦA DÒNG ĐIỆN 

I. MỤC TÊU: Qua bài học giúp học sinh
1. Kiến thức:
-Kể tên được tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện 

- Nêu được ví dụ về tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng 

2. Kĩ năng: 
-Rèn cho hs  kĩ năng mắc mạch điện đơn giản. 

3. Thái độ: Giáo dục hs tính trung thực cẩn thận có tinh thần hợp tác tốt trong hđ nhóm 

* Tích hợp MT: Biết được dòng điện đi qua một vật dẫn thông thường đều làm cho vật nóng lên

                         Biết được đi ốt phát quang có khả năng phát sáng khi cho dòng điện đi qua.
4. Phẩm chất, năng lực: 

 - Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác., 
-Phẩm chất: Chăm học chăm làm
II. CHUẨN BỊ:

- Gv chuẩn bị cho mỗi nhóm 1 bóng đèn  có đế 1 bộ nguồn 1 khoá 1 đèn pin 5 đoạn  dây nối 1 đèn đi ốt phát quang 1 bút thử điện có thể tách rời bóng  

- Gv1 bộ chỉnh lưu hạ thế 1 công tắc 1 đoạn dây thép nhỏ 150 - 200 mm, 5 mảnh giấy nhỏ , 1 cầu chì 

III. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

1.Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp nhóm
2.Kĩ thuật dạy học : Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thật giao nhiệm vụ
IV. Tổ chức các hoạt động hoc tập:

A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp (1’).

2. Kiểm tra bài cũ 

Trò chơi : Thi giữa hai bạn nào thua hát 1 bài
H : Vẽ sơ đồ  mạch điện gồm có 2 pin 1 bóng đèn 1 khoá K Và dùng mũi tên  chỉ chiều của dòng điện 

3. Vào bài mới

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động giáo viên

Hoạt động HS
	Nội dung

	Hoạt động1 Tìm hiểu tác dụng nhiết của dòng điện 

	Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề,nhóm

Kĩ thuật dạy học : kĩ thật giao nhiệm vụ, chia nhóm

Hình thức tổ chức: nhóm

- GV? Em hãy kể tên những dụng cụ thiết bị được đốt nóng  khi có dòng điện chạy qua 

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv y/c hs đọc và n/c câu C2 

- GV? Mạch điện gồm có dụng cụ gì cách mắc NTN Và mục đích của mạch điện nói lên điều gì

- Gv y/c hs hđ theo nhóm 

- Gv phát dụng cụ thí No cho hs 

- Gv y/c hs tiến hành mắc mạch điện để  đảm bảo là 1 mạch kín thì bóng  đèn sáng 

- Gv q/s cách mắc mạch điện của hs và kịp thời uốn nắn 

- GV? Khi bóng đèn  sáng thì  bóng đèn có nóng lên không, xác định bằng cách nào 

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

- GV? Bộ phận nào của bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng 

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv y/c hs đọc và n/c câu C3

- Gv y/c hs q/s H22.2 

- Gv nêu dụng cụ thí nghiệm cách làm thí No  và mục đích của thí No 

- Gv tiến hành mắc mạch điện trên bàn và y/c hs chú ý q/s 

- GV? Có hiện tượng gì sảy ra đối với các mẩu giấy  sau khi đóng công tắc  

- GV? Từ thí No trên em hãy cho biết dòng điện đã gây ra t/d gì 

 - Gv n/x và chốt lại 

- GV? Từ các thí No trên em rút ra kết luận gì 

- Gv y/c  hs tìm  từ thích hợp điền vào ô trống hoàn thành KL

- Gv gọi hs lên bảng điền vào bảng phụ hoàn thành KL 

- Gv n/x và chốt lại KL 

-  Gv y/c hs đọc và n/c câu C4

- Gv y/c hs q/s lại bảng to nóng chảy của 1 số chất để suy nghĩ trả lời câu hỏi 

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

Tích hợp MT: Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở. Tác dụng điện có thể có lợi, có thể có hại. 

 Để giảm tác dụng nhiệt, cách đơn giản là làm giảm dây dẫn có điện trở suất nhỏ

- hs y kể tên những dụng cụ thiết bị được đốt nóng  khi có dòng điện chạy qua 

- hs đọc và n/c câu C2

- hs nêu được dụng cụ thí No cách tiến hành múc đích của thí No

- hs hđ theo nhóm

- hs nhận t dụng cụ thí No

-  hs tiến hành mắc mạch điện để  đảm bảo là 1 mạch kín thì bóng  đèn sán
- hs q/s và trả lời câu hỏi 

- hs trả lời 

- hs đọc và n/c câu C3

- hs q/s H22.2

- hs chú ý lắng nghe 

- hs chú ý q/s 

- hs q/s và trả lời câu hỏi 

- hs trả lời 

- hs rút ra KL 

- hs đọc và n/c câu C4

- hs q/s lại bảng to nóng chảy của 1 số chất để suy nghĩ trả lời câu hỏi

Ghi vở

Chú ý lắng nghe
	I. Tác dụng nhiệt 

C1 

- Bàn là, nồi cơm điện, ấm nước điện, mỏ hàn, bếp điện 

C2

- Khi đèn sáng thì bóng đèn nóng lên có thể xác nhận qua cảm giác bằng tay khi ở gần bóng đèn hoắc có thể sử dụng nhiệt kế 

b) Dây tóc bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng 

c) Dây tóc đèn thường được làm bằng Vofam để không bị nóng chảy vì nhịêt độ  nóng chảy của Vofam cao 

* N/x vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua 

C3

a) Giấy đã bị cháy

b) Dòng điện đã gây ra t/d nhiệt 

* Kết luận 

- Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn bị nóng lên 

- Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng   

C4

- Nhiệt  độ  nóng chảy của chì khoảng 200 - 3000 < 3270c nên dây chì nóng chảy và bị đứt, ngắt mạch điện 



	Hoạt động 2 Tìm hiểu tác dụng phát sáng của dòng điện  

	- Gv y/c hs đọc và n/c câu C5

- Gv cho hs q/s bút thử điện 

- Gv giới thiệu về cấu tạo của bít thử điện 

- Gv y/c hs q/s bóng đèn kết hợp với H 22.3 và n/x về 2 đầu dây bên trong của bóng 

- GV? 2 đầu dây bên trong bóng đèn NTN? 

- Gv gọi hs n/x 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv y/c hs đọc và n/c câu C6

- GV? Bóng đèn sáng do 2 đầu dây  đèn nóng sáng hay do vùng chất khí ở giữa 2 đầu dây này phát sáng ?

- Gv gọi hs n/x 

- Gv n/x và chốt lại ( bóng đèn bút thử điện sáng là do chất khí ở giữa 2 đầu dây bên trong đèn phát sáng 

- Gv /c hs rút ra KL 

- Gv n/x và chốt lại KL 

- Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm cho chất khí này nóng phát sáng 

- Gv y/c hs đọc và n/c mục 2 sgk/61,62

- Gv giới thiệu cấu tạo của đèn 

LED

- Gv y/c hs q/s H22.4 

- GV? Em có n/x gì về 2 bản KL to nhỏ khác nhau ở bên trong đèn và 2 đầu dây bên trong của đèn 

-   Gv gọi hs n/x 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv thực hiện nối 2 đầu dây của đèn vào 2 cực của nguồn 

(gồm 2 pin mắc liên tiếp ) 

Bản KL nhỏ bên trong đèn  được nối với cực (+) của pin Bản KL to được nối với cực(-)

- Gv y/c hs q/s bóng đèn có sáng không 

- Gv thực hiện đảo ngược 2 đầu dây đèn Gv y/c hs q/s và n/x bóng đèn có sáng không 

- Gv y/c hs q/s và n/x bóng đèn có sáng không 

- Gv n/x và chốt lại

- Gv y/c hs rút ra KL 

- Gv n/x và chốt lại 

- Đèn đi ốt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo 1 chiều nhất định và khi đó đèn sáng  

Tích hợp MT: Sử dụng đi ốt trong phát sáng sẽ góp phần làm giảm tác dụng nhiệt của dòng điện, nâng cao hiệu suất sử dụng điện

- hs chú ý q/s 

- hs chú ý q/s ( 2 đầu dây tách rời nhau) 

- hs trả lời ( bóng đèn bút thử điện sáng là do chất khí ở giữa 2 đầu dây bên trong đèn phát sáng) 

- hs rút ra 
- hs đọc và n/c mục 2 sgk/61,62

- hs chú ý q/s cấu tạo của bóng LED và q/s H22.4

- hs n/x 

- hs chú ý q/s 

- hs n/x 

- hs chú ý q/s và n/x 

- hs rút ra kl 

Chú ý lắng nghe

	II / Tác dụng phát sáng  

1. Bóng đèn bút thử điện 

C5 

Hai đầu dây trong bóng đèn của bút thử  điện tách rời nhau 

C6

- bóng đèn bút thử điện sáng là do chất khí ở giữa 2 đầu dây bên trong đèn phát sáng 

* Kết luận 

- Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm cho chất khí này nóng phát sáng 

C7

- Đèn đi ốt phát quang sáng khi Bản KL nhỏ bên trong đèn  được nối với cực (+) của pin Bản KL to được nối với cực(-)

* Kết luận 

- Đèn đi ốt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng  



	Hoạt động 3: Vận dụng

	- Gv y/c hs đọc n/c câu 8

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv y/c hs đọc n/c câu 9

- Gv y/c hs q/s H22.5 

- Gv y/c hs thực hiện mắc mạch điện để xác định điểm A hay B là  cực (+) hay  cực (-) của pin và xác định chiều dòng điện

- Gv q/s và  uốn nắn cách mắc của hs 

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại   

- GV y/c hs đọc phần ghi nhớ trong sgk 

- Gv đưa ra thông tin bổ xung 

- KL là chất dẫn điện tốt qua bài này ta còn biết những vật liệu những chất nào có thể dẫn điện đó là chất khí và chất bán dẫn có thể dẫn  điện trong những đ/k nhất định 

- hs đọc n/c câu C8 

- hs trả lời

 hs q/s H22.5

- hs thực hiện mắc và chú ý q/s để xác định điểm A hay B là  cực (+) hay  cực (-) của pin và xác định chiều dòng điện 

- hs trả lời

- hs đọc ghi nhớ

- hs ghi nhận thông tin 
	III/ Vận dụng 

C8
ý e 

C9

- Chạm 2 đầu dây đèn LED vào 2 cực của pin nếu đèn không sáng thì đổi ngược lại 

 


C. Hoạt động luyện tập

- Gv đưa ra câu hỏi củng cố 

D. Hoạt động vận dụng

- Gv y/c hs đọc phần cóthể em chưa biết 

 E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

 - Gv dặn dò hs về nhà học bài và làm bài tập 22.1 -> 22.3 sbt 

- Đọc và n/c trước bài 23 sgk

Kiểm tra ngày    18.2.2018
TP: Bùi Thị Phượng

	Tuần 26
	Ngày soạn: 17/2/2018
Ngày dạy:      /2/2018


Tiết 25           TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU Qua bài học giúp học sinh
1. Kiến thức 

 - Kể tên các tác dụng từ , tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện

 - Nêu được ví dụ về các tác dụng này

2. Kĩ năng: 
-Có kĩ năng mô tả các thí No hoặc ứng dụng thực tế chịu t/d của dòng điện 

3. Thái độ: Có ý thức sử dụng điện an toàn 

* Tích hợp MT: Biết được dòng điện có tác dụng từ 

4. Phẩm chất, năng lực: 

 - Năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề

 -Phẩm chất: Chăm học chăm làm

II/ CHUẨN BỊ 

- Mỗi nhóm HS: nguồn pin, công tắc, dây nối, nam châm điện, nam châm vĩnh cửu, chuông điện.

- GV: acquy (nguồn 12V), cụng tắc, dây nối, bình điện phân, bóng đèn.

- Các hình vẽ 23.1, 23.2 và 23.3 SGK.

III. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

1.Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp nhóm
2.Kĩ thuật dạy học : Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thật giao nhiệm vụ
IV. Tổ chức các hoạt động hoc tập:

A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp (1’).

2. Kiểm tra bài cũ (4’): Thi trả lời câu hỏi giữa 2 đội

- Hãy nêu tác dụng nhiệt của dòng điện?


- Hãy nêu tác dụng phát sáng của dòng điện?


- Để đèn LED sáng thì cần phải mắc thế nào?

3. Vào bài mới

Tổ chức tình huống học tập
GV nêu vấn đề: Ta thường nghe nói đến các từ: nam châm điện, mạ điện, bị điện giật. Vậy các từ này có liên quan gỡ đến điện? Các từ này cho ta biết điện cũng có thể gây ra những tác dụng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài hôm nay .
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu nam châm điện

	Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề, nhóm

Kĩ thuật dạy học : kĩ thật giao nhiệm vụ, chia nhóm

· Hình thức tổ chức: nhóm
- GV y/c  HS q/s  một số nam châm và chỉ ra các cực từ của nam châm.

- GV? Nam châm có tính chất gì? Có những đặc điểm gì
- Gv cho hs q/s H 23.1 và q/s  1 cuộn dây được cuốn quanh lõi sắt non 

- GV? Thí No gồm có dụng cụ gì cách tiến hành và mục đích của thí No 

- gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv y/c thực hiện thí No  thực hiện nối 2 đầu của cuộn dây với nguồn điện và công tắc ta được 1 nam châm điện

-v y/c HS đọc n/c thí No  theo y/c  của C1, thảo luận nhóm rút ra kết luận

- Gv y/c hs rút ra kl 

Gv n/x và chốt lại kl 
 GV? Chuông điện có cấu tạo và hoạt động như thế nào?

- GV treo tranh vẽ chuông điện, yêu cầu HS tự tìm hiểu hoạt động của chuông điện.
- Gv y/c hs nêu được cấu tạo và hoạt động của chuông trên  hình vẽ 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv lắp chuông điện 

- Gv y/c hs q/s 

- GV? Chuông điện hđ dựa trên t/d gì của dòng điện 

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện.

- GV? Khi đóng công tắc có hiện tượng gì sảy ra với cuộn  dây , với miếng sắt và đầu gõ của dây 

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

- GV? Ngay sau đó mạch điện bị hở em hãy chỉ ra chỗ hở của mạch này? tại sao miếng sắt khi đó khi đó lại trở về tì sát vào tiếp điểm ? 

- Gv gọi hs lên chỉ và trả lời câu hỏi

- Gv n/x và chốt lại 

- GV? Tại sao chuông lại kêu liên tiếp ?  

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

Tích hợp MT: Dòng điện gây ra xung quanh nó một từ trường các đường đây cao áp có thể gây ra những điện từ trường mạnh, những người dân sống gần đường đây cao áp có thể chịu ảnh hưởng của trường điện từ này

- HS quan sát các nam châm, thí nghiệm tương tác giữa chúng.

-  Rút ra tính chất của nam châm.

- hs chú  ý q/s 

- hs nêu được dụng cụ thí No  cách tiến hành và mục đích của thí No 

Các nhóm thực hiện thí nghiệm và thảo luận câu C1 thống nhất rút ra  kết luận.

Ghi vở C1

Rút ra kết luận

Trả lời 

-hs chú ý q/s H.23.2

hs Mô tả theo mô hình và tranh vẽ được xem.

- hs Thảo luận nhóm trả lời C2, C3, C4.

- hs trả lời 

- hs Quan sát thí nghiệm của giáo viên để trả lời câu hỏi 

- hs suy nghĩ trả lời 
HS trả lời 

Trả lời 

Ghi vở 

- hs lên chỉ và trả lời câu hỏi

- hs trả lời
Ghi vở

Chú ý lắng nghe
	I – TÁC DỤNG TỪ:

 1.Tính chất từ của nam châm:

- Nam châm có thể hút các vật bằng sắt hoặc thép.

- Nam châm có 2 cực: bắc và nam.

- Cực khác tên thì hút nhau, cực cùng tên thì đẩy nhau.

C1 a, Khi công tắc đóng, cuộn dây hút đinh sắt nhỏ. Khi ngắt công tắc đinh sắt nhỏ rơi ra

b, Đưa một kim nam châm lại gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc thì một đầu của kim nam châm hoặc bị hút hoặc bị đẩy

Khi đảo đầu cuộn dây, cực của nam châm lúc trước bị hút thì nay bị đẩy và ngược lại

*  kết luận 

+  Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện.

+ Nam châm điện có tính chất từ vỡ nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.

C2

Khi đóng công tắc, dòng điện đi qua cuộn dây ( cuộn dây trở thành nam châm điện ( cuộn dây hút miếng sắt ( đầu gõ chuông đập vào chuông ( chuông kêu.

C3

Chỗ hở của mạch ở chỗ miếng sắt bị hút nên rời khỏi tiếp điểm.

Khi mạch hở, cuộn dây không có dòng điện chạy qua ( không có tính chất từ ( không hút miếng sắt ( thanh kim loại đàn hồi ( miếng sắt trở về tiếp điểm.

C4

Khi miếng sắt tì vào tiếp điểm ( mạch kín ( cuộn dây có tính chất từ ( hút miếng sắt ( đập vào chuông ( mạch lại hở ( quá trình diễn ra liên tục như thế.

	Hoạt động 2 :Tìm hiểu t/d hoá học của dòng điện

	Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề, nhóm

Kĩ thuật dạy học : kĩ thật giao nhiệm vụ, chia nhóm

· Hình thức tổ chức: nhóm
- GV treo tranh vẽ, giới thiệu các dụng cụ và tiến hành thí nghiệm cho HS quan sát (Lưu ý HS màu của 2 thỏi than trước và sau khi làm thí nghiệm).

- Gv y/c HS thảo luận nhóm trả lời C5 và C6 

- Gv y/c hs rút ra kl 
Tích hợp MT: Dòng điện gây ra các phản ứng điện hạt nhân Việt nam là đất nước có khí hậu nóng ẩm do những yếu tố tự nhiên việc sử dụng nguồn nhiên liệu hoá thạch như than đá, dầu mỏ.. và hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng tạo ra nhiều khí thải độc. 

- hs q/s thí nghiệm của GV trình bày.

- hs Thảo luận nhóm và trả lời C5, C6 và kết luận.

Rút ra kết luận

Chú ý lắng nghe
	II.Tác dụng hóa học:

C5

- -Dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện (đèn trong mạch sáng).
C6

- Sau thí nghiệm, thỏi than được phủ 1 lớp màu đỏ nhạt.
( Kết luận:

Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ 1 lớp vỏ bằng đồng  (Cu)

.

	Hoạt động 3 : Tìm hiểu t/d sinh lí của dòng điện

	Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề, nhóm

Kĩ thuật dạy học : kĩ thật giao nhiệm vụ, chia nhóm

· Hình thức tổ chức: nhóm
- GV Nếu sơ ý có thể bị điện giật chết người. Vậy điện giật là gì?

? Dũng điện chạy qua cơ thể người có lợi hay có hại? Tỡm những mặt tiêu cực và những mặt tích cực của tác dụng sinh lý của dòng điện.

-  Gv  y/c  HS đọc thông tin SGK.

Tích hợp MT: Dòng điện gây ra tác dụng sinh lí , dòng điện có cường độ 1mA đi qua cơ thể người gây cảm giác tê, co cơ bắp , dòng điện càng mạnh càng nguy hiểm cho sức khoẻ và tính mạng con người.

 Dòng điện có cường độ nhỏ được sử dụng để chữa bệnh ( Điện châm)..
- hs Tìm hiểu thông tin trong SGK và từ đời sống.

- hs Thảo luận nhóm và trả lời cõu hỏi.

Chú ý lắng nghe
	II. Tác dụng sinh lí:

Dũng điện qua cơ thể người làm các cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt. Tuy nhiên, vẫn có thể ứng dụng tác dụng này để chữa bệnh.



	Hoạt động 4:  Vận dụng

	Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề
Kĩ thuật dạy học : kĩ thật giao nhiệm vụ

· Hình thức tổ chức: cá nhân
- Gv y/c  HS đọc và trả lời

 C7,C8.

Gọi học sinh nhận xét

GV chốt lại

- hs Hoạt động cá nhân.

 Nhận xét

Ghi vở
	III – Vận dụng:
C7. C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua.
C8. D. hút các vụn giấy
  Học sinh phát triển năng lực tự học


c. Hoạt động luyện tập
: - Gv Tổng kết và củng cố:

- Gv y/c HS đọc ghi nhớ.

D. Hoạt động vận dụng

- ? Hãy nêu các tác dụng của dòng điện đã được học và biểu hiện của nó
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Đọc Có thể em chưa biết, làm tất cả BT trong SBT, xem trước bài học mới.

Kiểm tra ngày    18.2.2018
TP: Bùi Thị Phượng
	Tuần 27
	Ngày soạn: 24/2/2018
Ngày dạy:      /2/2018


Tiết 26
                      ÔN TẬP 

I. MỤC TIÊU Qua bài học giúp học sinh
1. Kiến thức: 
- Giúp hs hệ thức lại kiến thức cơ bản về sự nhiễm điện do cọ sát , hai loại điện tích , chất dẫn điện, chất cách điện, thế nào là dòng điện trong KL , sơ đồ mạch điện, chiều  dòng điện, các t/d của dòng điện  
2. Kĩ năng: 

Qua bài ôn tập hs nắm vữnghệ thống kiến thức và có kĩ năng làm các bài tập định tính và định lương 

3. Thái độ: 

Giáo dục hs tính  tự giác tích cực trong học tập 

4. Phẩm chất, năng lực: 

 - Năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề

 -Phẩm chất: Chăm học chăm làm

II/ CHUẨN BỊ 

- Gv chuẩn bị hệ thống kiến thức các câu hỏi các bài tập 

- Hs chuẩn bị kiến thức để trả lời các câu hỏi của Gv  và các bài tập vận dụng kiến thức đã học 

III. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

1.Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp nhóm
2.Kĩ thuật dạy học : Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thật giao nhiệm vụ
IV. Tổ chức các hoạt động hoc tập:

A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp (1’).

2. Kiểm tra bài cũ.

Trò chơi: Ai nhanh hơn


Làm bài tập 23.1 sbt

3. vào bài mới

B. Hoạt động  luyên tập: 
	Hoạt động của GV VÀ HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đã học 

	Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề

Kĩ thuật dạy học : kĩ thật giao nhiệm vụ,

· Hình thức tổ chức: cả lớp
- Gv y/c hs trả lời các câu hỏi của Gv đưa 

GV? Có thể làm vật bị nhiễm điện bằng cách nào 

- GV? Vật bị nhiễm điện có khả năng gì 

- GV? Có mấy loại điện tích đó là những điện tích nào ? Hãy nêu t/c của nó 

- GV? Hãy nêu sơ lược cấu tạo của nguyên tử 

- GV? Thế nào là dòng điện ? Mỗi nguồn điện có mấy cực 

- GV? Thế nào là chất dẫn điện ? Thế nào là chất cách điện 

- GV? Thế nào là dòng điện trong KL 

- GV? Hãy q/s bảng  trang 58 sgk và cho biết kí hiệu về sơ đồ mạch điện 

- GV? Hãy vẽ sơ dồ mạch điện

Với các kí hiệu trên ( gồm 1 bộ nguồn 2 pin 1 bóng  đèn 1 khoáK 

- GV? Chiều dòng điện đi như  thế nào trong dây dẫn 

- GV? Em hãy nêu các t/d của dòng điện 

- Gv gọi hs trả lời

- Gv n/x và chốt lại 

  - hs tái hiện lại kiến thức để trà lời câu hỏi của Gv 

- hs trả lời 

- hs khác n
- hs lên bảng thực hiện vẽ 

- hs khác  n/x  SHAPE  \* MERGEFORMAT 

	I .Trả lời câu hỏi :

1. Sự nhiễm điện do cọ sát 

2. Hai loại điện tích 

3. Dòng điện, nguồn điện 

4. Chất dẫn điện, chất cách điện 

5. Sơ đồ mạch điện 

               +   - 

  K 



6. Các t/d của dòng điện 

- t/d nhiệt 

- t/d phát sáng

- t/d từ 

- t/d hoá học 

- t/d sinh lí

	Hoạt động 2: Bài tập 

	Phương pháp : Phương pháp giải quyết vấn đề

Kĩ thuật dạy học : kĩ thật giao nhiệm vụ, chia nhóm
· Hình thức tổ chức: nhóm
- Gv y/c hs thảo luận làm bài  17.2 sbt tập vào phiếu học tập

- Gv  y/c hs thảo luận làm bài  18.3 sbt 

- Gv gọi đại diện nhóm trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv tiếp tục đưa ra các bài tập - BT19.3 T 20, 20.3 T 21, 21.2 T 22, 23.2 T 24, C ra bảng phụ 

- Gv gọi hs lên bảng trả và  thực hiện làm các bài tập 
	Thảo luận làm bài tập trong SBT

Trả lời 

Ghi vở 

Làm bài tập

Lên bảng làm bài tập
	.II/ Bài tập 

-  BT19.3 T 20

- BT20.3 T 21

- BT 21.2 T 22

- BT23.2 T 24

- BT23.2 T 24
Học sinh phát triển năng lực tự học


	C. Hoạt động vận dụng

- Gv dặn dò hs về nhà ôn lại phần lí thuyết 
- Trả lời lại các câu hỏi đã đưa  ra 

- D. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Làm các bài tập còn lại trong sbt để giờ sau kiểm tra 45 phút 

- hs chú ý ghi nhớ sự chuẩn bị cho bài kiểm tra  


Kiểm tra ngày    27.2.2018
TP: Bùi Thị Phượng

	Tuần 28
	Ngày soạn: 3/3/2018
Ngày dạy:      /2/2018


Tiết  27

KIỂM TRA 1 TIẾT 

I. MỤC TIÊU : Qua bài học giúp học sinh
1.Kiến  thức: 
- Qua bài kiểm tra giúp hs một  lần nữa hệ thống lại toàn bộ kiến thức 1 cách chính xác 

2.Kĩ năng  : 
-Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra 

3. Thái độ :
-Giáo dục hs có ý thứctích cực, tự giác trong khi làm bài kiểm tra 

4. Phẩm chất, năng lực: 

 - Năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề,

-Phẩm chất: Chăm học chăm làm

II. CHUẨN BỊ 

- Gv soạn bài kiểm tra, chọn loại hình kiểm tra, phô tô bài kiểm tra phát ra giấy A4 để phát cho hs 

- Hs chuẩn bị đồ dùng học tập, giấy nháp 

III. Ma trận kiểm tra :

	      Møc ®é


[image: image1]
M¹ch kiÕn thøc
	NhËn biÕt
	Th«ng hiÓu
	VËn dông
	Tæng

	
	TNKQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	

	Sự nhiễm điện do cọ sát
	1   

   (0,5)

5%
	
	
	
	
	
	1   

   (0,5)

5%

	Hai loại điện tích
	
	
	1   

   (0,5)

5%
	
	
	
	1   

   (0,5)

5%

	Dòng điện-Nguồn điện
	
	
	
	1   

   (2)

20%
	
	
	1   

   (2)

20%

	Chất dẫn điện và chất cách điện-Dòng điện trong kim loại
	
	
	1   

   (0,5)

5%
	
	
	1   

   (2)

20%
	2   

   (2,5)

25%

	Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
	1   

   (0,5)

5%
	
	
	1   

   (2)

20%
	
	
	2   

   (2,5)

25%

	Tác dụng từ,tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện
	
	
	
	
	
	1   

   (2)

20%
	1   

   (2)

20%

	Tæng
	2   

                  (1)

      10%
	4   

                   (5)

      50%
	2  

                 (4)

         40%
	8  

   (10 )

100%


B. Hệ thống câu hỏi 
I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Có thể làm cho lược nhựa  nhiễm điện bằng cách nào? 

A. Nhúng lược nhựa vào nước ấm rồi lấy ra thấm khô nhẹ nhàng

B. Áp sát lược nhựa một lúc lâu vào cực dương của pin

C. Tì sát và vuốt nhẹ lược nhựa vào áo len 

D. Phơi lược nhựa ngoài trời nắng trong 3 phút

Câu 2.Hạt nhân mang điện tích :

             A. Dương                             B. Âm 

    C.Cả hai loại diện tích           D. Không mang điện

Câu 3.Các vật nào sau đây không có các êlectrôn tự do :
   A. Dây thép                  B. Dây đồng
   C. Dây nhựa                 D. Dây nhôm

Câu 4. Vật dẫn điện nóng lên là do :

     A. Tác dụng nhiệt                       B. Tác dụng phát sáng 

     C. Tác dụng từ                            D. Tác dụng hóa học
II. Phần tự luận:  (8 điểm) 

Câu 5: Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau

a. Dòng điện là dòng (1)………………có hướng

     b. Dòng điện trong kim loại là dòng (2)……………….có hướng.
Câu 6 :Lấy ví dụ vào bảng sau 

	Vật dẫn điện
	Vật cách điện

	1)..........................................

2)..........................................

3)..........................................

4)..........................................
	1)............................................

2)............................................

3)............................................

4)............................................


Câu 7 : Người ta thường lắp cầu chì vào mỗi đầu mạch điện để là gì?Vì sao?

Câu 8 :Hãy nêu tác dụng sinh lí của dòng điện ?
IV. Đáp án-Thang điểm
I. Phần trắc nghiệm ( 2đ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	A
	C
	A


    II. Phần tự luận:  (8 điểm) 

Câu 5: (2 điểm- Mỗi ý đúng 1đ ) :  
  1. Các điện tích dịch chuyển
  2. Các electron tự do dịch chuyển
Câu 6 : 2 điểm- Mỗi ý 0,25điểm
	Vật dẫn điện
	Vật cách điện

	1)..dây thép..

2)..dây đồng..

3)..dây nhôm..

4).ruột bút chì..
	1)..nhựa..

2)..cao su..

3)..sứ..

4)..thủy tinh..


Câu 7 (2điểm)-Để bảo vệ đồ dùng điện
                       -Vì khi xảy ra sự cố ,dòng điện tăng lên đột ngột sẽ làm cho chì bị nóng chảy trước và làm ngắt mạch.Khi đó đồ dùng điện sẽ được bảo vệ

Câu 8(2điểm)Nếu sơ ý để dòng điện đi qua cơ thể người thì dòng điện sẽ làm các cơ co giật,có thể làm tim ngừng đập,ngạt thở và làm cho thần kinh bị tê liệt.Đó là tác dụng sinh lí của dòng điện.

V. Kết quả
Kiểm tra ngày    6.3.2018
TP: Bùi Thị Phượng

	Lớp dạy
	Tiết theo TKB
	Ngày dạy
	Sĩ số
	Vắng

	7A
	
	
	
	

	7B
	
	
	
	

	7C
	
	
	
	


Tiết 28                                        Bài 26         
CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

I. Mục tiêu 

* Kiến  thức: Nêu được  tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn nghĩa là dòng điện của nó càng lớn.


- Nêu được đơn vị cường độ dòng điện, ký hiệu của nó.

* Kĩ năng  : - Biết sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện.

* Thái độ : Giáo dục hs có ý thức báo quản các đồ dùng thí nghiệm 

II. Chuẩn bị 

- Mỗi nhóm HS: 1 nguồn pin (2 pin 1,5V), 1 công tắc, 5 dây nối, 1 bóng đèn, 1 ampe kế.

- GV: acquy (nguồn 12V), công tắc, dây nối, đồng hồ vạn năng, biến trở.

- Các hình vẽ 24.1, 24.2 và 24.3 SGK.

III . Hoạt động dạy và học 

      1. Kiểm tra 

2. Bài mới 
GV yêu cầu học sinh đọc phần mở bài

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động HS
	Nội dung

	HĐ1:Tìm hiểu về cường độ dòng điện và đv cường độ dòng điện

	- GV treo hình 24.1 và giới thiệu mạch điện, nêu các tác dụng của các dụng cụ sử dụng trong mạch điện (phát sáng và nhiệt).

- Gv Thông báo về công dụng của ampe kế và biến trở cùng với cách đọc giá trị cường độ trên ampe kế.

Tiến hành thí nghiệm cho HS quan sát.

- GV Y/c  HS đọc thông báo về cường độ dòng điện và đơn vị của cường độ dòng điện.


	hs Quan sát hình vẽ.


- hs Đọc SGK để trả lời câu hỏi.

Chú ý lắng nghe.

- Quan sát 

HS đọc thông báo về cường độ dòng điện
	I. Cường độ dòng điện:

1. Quan sát thí nghiệm 

* Nhận xét:

Đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn.

2. Cường độ dòng điện:

- Số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện.

- Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe (A).

  Ngoài ra còn dùng miliampe (mA).

          1mA = 0,001A

          1A = 1000 mA 

	HĐ2:Ttìm hiểu ampe kế

	- GV treo hình 24.2, giới thiệu dụng cụ.

- GV? Ampe kế dùng để làm gì?

- GV Hướng dẫn HS tìm hiểu ampe kế dựa vào 4 nội dung trong SGK so với dụng cụ thực tế.

- GV? y/c HS thảo luận nhóm trả lời câu C1.

- GV Hướng dẫn HS cách xác định độ chia nhỏ nhất và quy tắc dùng


	- Quan sát hình vẽ.


- Đọc SGK để trả lời câu hỏi.

- Thảo luận nhóm tìm hiểu 4 nội dung câu C1.

- Quan sát và tìm hiểu cách đọc độ chia nhỏ nhất và cách nhận biết các loại ampe kế , các chốt nối dây, nhận biết các dấu ghi trên ampe kế , nhận biết kim điều chỉnh của am pe kế của từng nhóm 
	II – AMPE KẾ:

1. Cụng dụng:

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

2. Các nhận biết:

C1:
 - Trên mặt có ghi chữ A.

- Có 1 kim quay và trên mặt chia độ có GHĐ và ĐCNN.

- Có 2 chốt ghi dấu (+) và dấu (–).

	HĐ 3: Đo cường độ dòng điện:

	- GV treo hình vẽ 24.3 cho HS quan sát mạch điện và hướng dẫn HS lắp mạch điện như hình vẽ.

 GV Lưu ý HS mắc đúng quy tắc.

- Gv Yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ mạch điện mình vừa mắc.

- Thực hiện các bước 5 và 6 như SGK.

- Gv Yêu cầu HS thảo luận hoàn thành C2.

- Gv gọi hs trả lời 

- Gv n/x và chốt lại 


	- Các nhóm lắp mạch điện theo sự hướng dẫn của GV.


 Các nhóm thảo luận và vẽ sơ đồ mạch điện.

- Thực hiện các bước 5 và 6 như SGK.

- Thảo luận nhóm rút ra nhận xét từ kết quả thu được từ thí nghiệm.


	III. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN:

1. Sơ đồ mạch điện 


             +   -   



     I1 = …………….A

     I2 = …………….A

C2: Nhận xét: Dòng điện qua đèn có cường độ lớn (nhỏ) hơn thì đèn sáng mạnh (yếu) hơn.

	Hoạt động 4. Vận dụng,   

	- Gv y/c hs đọc và n/c câu C3 

- Gv gọi hs lên bẳng thực hiện  

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv y/c hs n/c câu C4 

- Gv gọi hs lên bảng thực hiện 

- Gv n/x và chốt lại 

- Gv y/c hs n/c câu C5 

- Gv y/c hs lựa chọn 

- Gv n/x và chốt lại 

A mắc đúng vỡ chốt (+) của ampe kế được mắc với cực (+) của nguồn điện.
	- Hoạt động cá nhân.

- hs lên bảng thực hiện

- hs ghi vào vở câu C3 

- Hoạt động cá nhân.

- hs lên bảng thực hiện

- hs n/c câu C5

-  hs lựa chọn


	IV vận dụng 

C3 

a) 0,175A = 175 mA.

b) 0,8A = 380 mA.

c) 1250mA = 1,25 A.

d) 280mA = 0,28 A.

C4

2 – a        ;      3 – b    ;   4 – c

C5 

A  mắc đúng 




3. Củng cố: -  Gv Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.

- GV?  Ampe kế dùng để làm gì? Đơn vị đo cường độ dòng điện và ký hiệu của nó.

4. Dặn dò: - Đọc Có thể em chưa biết, làm tất cả BT trong SBT, xem trước bài học mới.
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